SỞ GD&ĐT T.P ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH



-------------

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG

CỦA QUỸ HỌC BỔNG PHAN CHÂU TRINH (T.P HỒ CHÍ MINH) NĂM HỌC 2009 - 2010
Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 600.000 đồng/ học sinh

 I/ Danh sách đề nghị học sinh được nhận thưởng:

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S

	LỚP
	THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2008-2009

	
	
	
	Thành tích thi Olympic 30/4 

tại TP Hồ Chí Minh
	Xếp loại H.L (ĐTB cả năm)
	Xếp loại H.K

	1
	Nguyễn Thị Cẩm Tú 
	12/31
	 Huy chương vàng môn Lịch sử lớp 11
	Giỏi (8,1)
	Tốt

	2
	Trần Đại Nghĩa
	11/21
	 Huy chương vàng môn Vật lý lớp 10
	Giỏi (8,5)
	Tốt


 II/Danh sách đề nghị học sinh được nhận học bổng:

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S

	LỚP
	HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
	THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2008-2009



	
	
	
	
	Xếp loại H.L (ĐTB cả năm)
	Xếp loại H.K


	Các thành tích khác

	1
	Trang Thuỳ Thu Thảo


	12/2
	Hộ nghèo; kinh tế gia đình khó khăn
	Khá (7,8)
	Tốt
	Giải Ba môn Sinh lớp 11 thi HSG TP

	2
	Lê Thị Tuyết Sương
	12/4
	Hộ nghèo; kinh tế gia đình khó khăn
	Khá (8,3)
	Tốt
	

	3
	Ngô Nhật Hưng
	12/8
	Hộ nghèo; kinh tế gia đình khó khăn
	Khá (7,0)
	Tốt
	Bí thư chi đoàn tích cực

	4
	Nguyễn Phan Minh Hiếu
	12/25
	Cha là công nhân QP, mẹ không có việc làm
	Giỏi (8,0)
	Tốt
	

	5
	Nguyễn Khánh Huyền
	11/3
	Cha mất, mẹ lao động thu nhập thấp
	Khá (7,7)
	Tốt
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S

	LỚP
	HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
	THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2008-2009

	
	
	
	
	Xếp loại H.L (ĐTB cả năm)
	Xếp loại H.K


	Các thành tích khác

	6
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	11/13
	Cha mẹ lao động PT, thu nhập thấp
	Giỏi (8,2)
	Tốt
	Bí thư chi đoàn tích cực

	7
	Đỗ Quốc Phi
	11/14
	Cha lao động PT, thu nhập thấp; mẹ đau ốm
	Khá (7,2)
	Tốt
	Giải Ba môn Văn lớp 10 thi HSG TP

	8
	Võ Gia Ngọc
	10/12
	Cha mẹ đau ốm, không có khả năng lao động
	Giỏi (8,6)
	Tốt
	Giải Ba môn Anh văn lớp 9 thi HSG TP

	9
	Nguyễn Công Danh
	10/23
	Hộ nghèo; kinh tế gia đình khó khăn
	Giỏi (8,4)
	Tốt
	Giải Nhì môn Hoá lớp 9 thi HSG TP

	10
	Trần Thị Nguyên Quý
	10/27
	Hộ nghèo; mẹ hay đau ốm
	Giỏi (9,3)
	Tốt
	Giải Ba môn lớp 9 thi HSG TP



(Danh sách này có 12 học sinh)













Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2009
















HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT T.P ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH



-------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG

Đơn vị trao học bổng: Quỹ học bổng Phan Châu Trinh (TP Hồ Chí Minh)
Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009

 I/ Danh sách học sinh nhận thưởng (Trị giá thưởng: 1.000.000 đồng/ học sinh):

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 08-09
	KÝ NHẬN

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích thi Olympic 30/4 

tại TP Hồ Chí Minh
	

	1
	Nguyễn Thị Cẩm Tú 
	12/31
	Giỏi 
	Tốt
	 Huy chương vàng môn Lịch sử lớp 11
	

	2
	Trần Đại Nghĩa
	11/21
	Giỏi 
	Tốt
	 Huy chương vàng môn Vật lý lớp 10
	


 II/Danh sách học sinh nhận học bổng (Trị giá học bổng: 600.000 đồng/ học sinh):
	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 08-09
	KÝ NHẬN

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	1
	Trang Thuỳ Thu Thảo
	12/2
	Khá 
	Tốt
	Giải Ba môn Sinh lớp 11 thi HSG TP
	

	2
	Lê Thị Tuyết Sương
	12/4
	Khá 
	Tốt
	
	

	3
	Ngô Nhật Hưng
	12/8
	Khá 
	Tốt
	Bí thư chi đoàn tích cực
	

	4
	Nguyễn Phan Minh Hiếu
	12/25
	Giỏi 
	Tốt
	
	

	5
	Nguyễn Khánh Huyền
	11/3
	Khá 
	Tốt
	
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	11/13
	Giỏi 
	Tốt
	Bí thư chi đoàn tích cực
	

	7
	Đỗ Quốc Phi
	11/14
	Khá 
	Tốt
	Giải Ba môn Văn lớp 10 thi HSG TP
	

	8
	Võ Gia Ngọc
	10/12
	Giỏi 
	Tốt
	Giải Ba môn Anh văn lớp 9 thi HSG TP
	

	9
	Nguyễn Công Danh
	10/23
	Giỏi 
	Tốt
	Giải Nhì môn Hoá lớp 9 thi HSG TP
	

	10
	Trần Thị Nguyên Quý
	10/27
	Giỏi 
	Tốt
	Giải Ba môn lớp 9 thi HSG TP
	



(Danh sách này có 12 học sinh)








Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009

Tổng cộng tiền: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)




         Hiệu trưởng

